PHỤ LỤC SỐ II
MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ
(Kèm theo Công văn số 1098 ngày  03 tháng 12 năm 2021 của Sở Nội vụ)
Tên cơ quan chuyên môn cấp tỉnh…
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI 
MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM NĂM…
	TT
	Tiêu chí
	Điểm chuẩn
	Điểm tự đánh giá
	Tài liệu kiểm chứng

	I
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
	170
	
	

	1
	Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách…..thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo Chương trình công tác hàng năm của UBND tỉnh (Nếu trong năm đơn vị không tham mưu UBND tỉnh nội dung này thì điểm được tính theo tỷ lệ % của số điểm đạt được (trừ điểm của tiêu chí này)/tổng điểm chuẩn (trừ điểm của tiêu chí này); Ví dụ: Tổng điểm các nội dung của đơn vị đạt 300/330 điểm = 90%, thì điểm của tiêu chí này được tính bằng 90% của 30 điểm = 27 điểm).
	30
	
	

	2
	Thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm hàng năm của UBND tỉnh và nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm (trừ các nhiệm vụ tại Tiêu chí 1 mục này).
	30
	
	

	a
	Các nhiệm vụ được đánh giá trên phần mềm theo dõi chỉ đạo của tỉnh theo QĐ 23/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 (Tính điểm theo công thức: Tỷ lệ % của số việc hoàn thành đúng quy định trên phần mềm công việc của tỉnh/tổng số việc được giao x điểm tối đa/100).
	20
	
	Căn cứ kết quả phần mềm theo dõi của UBND tỉnh

	b
	Các nhiệm vụ không được đánh giá trên phần mềm theo dõi chỉ đạo của tỉnh theo QĐ 23/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 (Cách tính điểm tương tự như nhiệm vụ được đánh giá trên phần mềm công việc của tỉnh, gồm: Các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị).
	10
	
	

	3
	Triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản mới ban hành của cấp trên (Luật, văn vản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh) về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
	10
	
	

	4
	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định về nội dung và thời gian
	10
	
	

	a
	Báo cáo định kỳ, đột xuất bằng văn bản đúng quy định
	5
	
	

	b
	Cập nhật số liệu lên hệ thống báo cáo của tỉnh đúng quy định.
	5
	
	

	5
	Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
	15
	
	

	a
	Ban hành kế hoạch đúng quy định về nội dung và thời gian
	3
	
	

	b
	Kết quả thực hiện so với kế hoạch
	9
	
	

	c
	Báo cáo đầy đủ, đúng quy định (B/c định kỳ và đột xuất)
	3
	
	

	6
	Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý
	15
	
	

	a
	Ban hành văn bản hướng dẫn
	5
	
	

	b
	Kết quả thực hiện các văn bản hướng dẫn (Theo kết quả của báo cáo tổng kết công tác năm của cơ quan, đơn vị)
	10
	
	

	7
	Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.
	20
	
	

	a
	Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra không chồng chéo, trùng lắp
	3
	
	

	b
	Kết quả thực hiện theo kế hoạch
	7
	
	

	c
	Các đơn vị được kiểm tra, thanh tra khắc phục sau kiểm tra, thanh tra
	10
	
	

	8
	Giải ngân vốn đầu tư công

Đạt từ 80% trở lên tính điểm theo công thức: Tỷ lệ % hoàn thành  x 10 điểm/100%; Đạt dưới 80%: 0 điểm
	10
	
	

	9
	Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan HCNN (Theo Kế hoạch số 5884/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh).
	30
	
	

	a
	Hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng

- Từ năm 2011-2024: Tính điểm theo công thức: Tỷ lệ % thực hiện x 10 điểm/100.

- Từ năm 2025 trở đi: Đạt từ 90% trở lên tính điểm theo công thức: Tỷ lệ % thực hiện x 10 điểm/100; Đạt dưới 90%: 0 điểm
	10
	
	Căn cứ kết quả theo dõi của Trung tâm tin học tỉnh

	b
	Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

- Tỷ lệ DVC trực tuyến mức độ 4 đạt từ 30% trở lên: 2 điểm, dưới 30%: 0 điểm; Từ năm 2025 trở đi: đạt từ 80% trở lên: 2 điểm, dưới 80%: 0 điểm
- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt từ 30% trở lên: 3 điểm, đạt dưới 30% tính theo công thức tỷ lệ % đạt được x 3/30;

Từ 2025 trở đi, đạt từ 50% trở lên: 3 điểm, đạt dưới 50%: 0 điểm.
	5
	
	

	c
	Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong nội bộ cơ quan qua hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các phần mềm ứng dụng
	5
	
	

	d
	Kết nối, tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung LGSP của tỉnh theo quy định
	5
	
	

	đ
	Thực hiện công tác kiểm tra của cơ quan, đơn vị đối với các phòng, ban và đơn vị trực thuộc thuộc thẩm quyền quản lý qua môi trường số và hệ thống phần mềm quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị
	5
	
	

	II
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (Theo Quyết định công bố kết quả Chỉ số CCHC của UBND tỉnh; Cách tính điểm: Kết quả chỉ số CCHC của đơn vị  x điểm tối đa/100%)
	70
	
	

	III
	KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
	20
	
	

	1
	Tổ chức công tác tiếp dân theo quy định
	5
	
	

	2
	Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (Nếu trong năm không nhận được đơn, thư thuộc thảm quyền thì trừ điểm của tiêu chí này vào điểm tổng)
	15
	
	

	a
	Tiếp nhận và xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền (Tỷ lệ đơn thư được giải quyết/Đơn thư tiếp nhận đúng thẩm quyền giải quyết)
	5
	
	

	b
	Kết quả giải quyết đơn thư (Tỷ lệ đơn thư giải quyết đúng quy định pháp luật được đối tượng tuân thủ thực hiện/Tổng số đơn thư được giải quyết); Đồng thời các đơn thư giải quyết không dứt điểm, để khiếu nại nhiều lần hoặc vượt cấp bị trừ điểm ở mục điểm trừ.
	10
	
	

	IV
	THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
	30
	
	

	1
	Chấp hành các quy định, ý kiến chỉ đạo của cấp trên
	5
	
	

	2
	Ban hành và thực hiện các quy định về quy chế dân chủ (bao gồm cả quy chế chi tiêu nội bộ), công tác dân vận chính quyền.
	6
	
	

	a
	Ban hành kế hoạch đúng yêu cầu về nội dung và thời gian
	2
	
	

	b
	Kết quả thực hiện theo kế hoạch
	4
	
	

	3
	Ban hành và thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	5
	
	

	a
	Ban hành các kế hoạch đúng yêu cầu về nội dung và thời gian
	2
	
	

	b
	Kết quả thực hiện theo kế hoạch
	3
	
	

	4
	Chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.
	6
	
	

	5
	Tổ chức thực hiện Đề án Văn hóa công vụ theo Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh
	5
	
	

	6
	Thành lập Ban thanh tra nhân dân và có báo cáo kết quả hoạt động hàng năm
	3
	
	

	V
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÂP TỈNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ (PCI)
	30
	
	

	1
	Xây dựng kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn, hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định (Theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh)
	5
	
	

	2
	Kết quả thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số PCI hàng năm (Căn cứ theo kết quả PCI năm trước của tỉnh)
	25
	
	

	a
	Các đơn vị được giao chủ trì phụ trách các tiêu chí thành phần (tính điểm theo kết quả xếp loại của các tiêu chí phụ trách hoặc phối hợp so với năm trước)
	8
	
	

	b
	Các tiêu chí liên quan đến doanh nghiệp (tính điểm theo kết quả xếp loại của các tiêu chí phụ trách hoặc phối hợp so với năm trước)
	7
	
	

	c
	Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực (Nếu trong năm doanh nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực không có khó khăn, vướng mắc thì trừ điểm của tiêu chí này vào điểm tổng)
	10
	
	

	VI
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỀ CẢI THIỆN CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI) VÀ SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (SIPAS)
	20
	
	

	1
	Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước hạn, tính từ 01/01/2021 đến 15/12/2021 (Tỷ lệ % hồ sơ giải quyết trước hạn/tổng số hồ sơ đã giải quyết x 4điểm /100).
	4
	
	

	2
	Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (Tỷ lệ % TTHC được rút ngắn thời gian /tổng số TTHC đang thực hiện x 4điểm /100).
	4
	
	

	3
	Kết quả thực hiện các tiêu chí liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các ngành, địa phương theo chỉ số thành phần PAPI (Theo kết quả PAPI năm trước của tỉnh)
	4
	
	

	4
	Kết quả xử lý tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan HCNN
	3
	
	

	5
	Hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước (Theo kết quả Chỉ số SIPAS của năm trước của tỉnh và theo dõi thực tế hàng năm)
	5
	
	

	VII
	ĐIỂM CỘNG
	10
	
	

	
	Có thành tích xuất sắc hoặc có sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện nhiệm vụ mang lại hiệu quả cao trong quản lý nhà nước, cải thiện và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, hiệu quả quản trị hành chính công, sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, ứng dụng CNTT phát triển chính quyền số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương được UBND tỉnh ghi nhận (Mỗi sáng kiến, giải pháp hoặc đề xuất được cộng 05 điểm, tối đa điểm cộng không quá 10 điểm).
	10
	
	

	VIII
	TỔNG CỘNG: I+II+III+IV+V+VI+VII
	350
	
	

	IX
	ĐIỂM TRỪ (Nếu có)
	
	
	

	
	Nội dung bị trừ điểm theo quy định
	
	
	

	X
	TỔNG ĐIỂM (Sau khi đã trừ điểm (nếu có)
	
	
	

	
	Tự xếp loại
	
	
	


Nơi nhận:

- Cơ quan thành viên Hội đồng;                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Lưu: VT;                                                                           (Ký tên, đóng dấu)
